
GreenPerform
Highbay G5: một dòng
đèn LED chiếu sáng
kho xưởng đa năng với
hiệu suất tối ưu và hệ
thống điều khiển đón
đầu tương lai
GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5 tiếp tục khẳng định danh tiếng đáng ghen tị của dòng đèn

chiếu sáng GreenPerform về hiệu suất đáng tin cậy. Sản phẩm không chỉ mang lại

hiệu suất hệ thống hàng đầu và chất lượng bền lâu, mà còn đảm bảo khả năng kiểm

soát Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) với kích thước nhỏ gọn. GreenPerform Highbay

G5 cũng hoàn toàn tương thích với phần mềm IoT như Interact, một hệ thống điều

khiển có khả năng mở rộng, đón đầu tương lai. Dòng sản phẩm này cũng có một loạt

sản phẩm hỗ trợ các ứng dụng phòng lạnh với độ ẩm 100% và không ngưng tụ. Tất cả
những lợi ích nêu trên đã giúp cho dòng sản phẩm bền bỉ, tối ưu hóa và linh hoạt này

phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng công nghiệp.

Lợi ích
• Khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời

• Chất lượng bền bỉ và đáng tin cậy

• Dễ chịu cho thị giác

• Có nhiều ứng dụng

• Có thể kết nối ngay với ứng dụng phần mềm IoT chạy trên nền tảng đám mây
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Tính năng
• Hiệu suất hệ thống 170 lm/W

• Tuổi thọ 75.000 giờ L70B50 ở môi trường 35⁰C
• Kiểm soát độ chói (chùm sáng hẹp), độ rọi đồng đều (chùm sáng rộng

• Hoạt động liền mạch với nền tảng và phần mềm IoT Interact

• Hỗ trợ ứng dụng phòng lạnh

Ứng dụng
• Sản xuất

• Nhà kho

• Trung tâm kho vận

• Phòng triển lãm

Bản vẽ kích thước
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Chi tiết sản phẩm

GreenPerform Highbay G5 GreenPerform Highbay G5

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Bộ điều khiển -

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng 115 °

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

Số lượng nguồn sáng 1

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 or 60 Hz

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Có

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Vòng trong suốt

Màu vỏ đèn Xám

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Có

Dấu ENEC -

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định) Quang thông

Loại chóa

quang học

911401550545 BY698X G5 LED105/NW L1W PIR

WB GM

4000 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401550645 BY698X G5 LED105/CW L1W PIR

WB GM

6500 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401550745 BY698X G5 LED150/NW L1W PIR

WB GM

4000 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401550845 BY698X G5 LED150/CW L1W PIR

WB GM

6500 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401550945 BY698X G5 LED200/NW L1W PIR

WB GM

4000 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401551045 BY698X G5 LED200/CW L1W PIR

WB GM

6500 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401551145 BY698X G5 LED250/NW L1W PIR

WB GM

4000 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401551245 BY698X G5 LED250/CW L1W PIR

WB GM

6500 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401551345 BY698X G5 LED300/NW L1W PIR

WB GM

4000 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401551445 BY698X G5 LED300/CW L1W PIR

WB GM

6500 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401528245 BY698P G5 LED105/NW PSU WB

GM

4000 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401528345 BY698P G5 LED105/NW PSU NB

GM

4000 K 166 lm/W 10.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401528445 BY698P G5 LED105/CW PSU WB

GM

6500 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401528545 BY698P G5 LED105/CW PSU NB

GM

6500 K 166 lm/W 10.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401528645 BY698P G5 LED150/NW PSU WB

GM

4000 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401528745 BY698P G5 LED150/NW PSU NB

GM

4000 K 170 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401528845 BY698P G5 LED150/CW PSU WB

GM

6500 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401528945 BY698P G5 LED150/CW PSU NB

GM

6500 K 170 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định) Quang thông

Loại chóa

quang học

911401529045 BY698P G5 LED200/NW PSU WB

GM

4000 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401529145 BY698P G5 LED200/NW PSU NB

GM

4000 K 169 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401529245 BY698P G5 LED200/CW PSU WB

GM

6500 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401529345 BY698P G5 LED200/CW PSU NB

GM

6500 K 169 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401529445 BY698P G5 LED250/NW PSU WB

GM

4000 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401529545 BY698P G5 LED250/NW PSU NB

GM

4000 K 173 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401529645 BY698P G5 LED250/CW PSU WB

GM

6500 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401529745 BY698P G5 LED250/CW PSU NB

GM

6500 K 173 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401529845 BY698P G5 LED300/NW PSU WB

GM

4000 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401529945 BY698P G5 LED300/NW PSU NB

GM

4000 K 171 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401530045 BY698P G5 LED300/CW PSU WB

GM

6500 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401530145 BY698P G5 LED300/CW PSU NB

GM

6500 K 171 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401533145 BY698P G5 LED105/NW PSD WB

GM

4000 K 152 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401533245 BY698P G5 LED105/NW PSD NB

GM

4000 K 152 lm/W 10.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401533345 BY698P G5 LED105/CW PSD WB

GM

6500 K 152 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401533445 BY698P G5 LED105/CW PSD NB

GM

6500 K 152 lm/W 10.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401533545 BY698P G5 LED150/NW PSD WB

GM

4000 K 161 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401533645 BY698P G5 LED150/NW PSD NB

GM

4000 K 161 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401533745 BY698P G5 LED150/CW PSD WB

GM

6500 K 161 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401533845 BY698P G5 LED150/CW PSD NB

GM

6500 K 161 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401533945 BY698P G5 LED200/NW PSD WB

GM

4000 K 162 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401534045 BY698P G5 LED200/NW PSD NB

GM

4000 K 162 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401534145 BY698P G5 LED200/CW PSD WB

GM

6500 K 162 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401534245 BY698P G5 LED200/CW PSD NB

GM

6500 K 162 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định) Quang thông

Loại chóa

quang học

911401534345 BY698P G5 LED250/NW PSD WB

GM

4000 K 162 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401534445 BY698P G5 LED250/NW PSD NB

GM

4000 K 162 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401534545 BY698P G5 LED250/CW PSD WB

GM

6500 K 162 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401534645 BY698P G5 LED250/CW PSD NB

GM

6500 K 162 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401534745 BY698P G5 LED300/NW PSD WB

GM

4000 K 163 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401534845 BY698P G5 LED300/NW PSD NB

GM

4000 K 163 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401534945 BY698P G5 LED300/CW PSD WB

GM

6500 K 163 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401535045 BY698P G5 LED300/CW PSD NB

GM

6500 K 163 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401541745 BY690P LED105/NW PSU WB

GM

4000 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401541845 BY690P LED105/CW PSU WB GM 6500 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401541945 BY690P LED150/NW PSU WB

GM

4000 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401542045 BY690P LED150/CW PSU WB GM 6500 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401542145 BY690P LED200/NW PSU WB

GM

4000 K 181 lm/W 20.000 lm Góc rộng

911401542245 BY690P LED200/CW PSU WB

GM

6500 K 181 lm/W 20.000 lm Góc rộng

911401542345 BY690P LED250/NW PSU WB

GM

4000 K 177 lm/W 25.500 lm Góc rộng

911401542445 BY690P LED250/CW PSU WB

GM

6500 K 177 lm/W 25.500 lm Góc rộng

911401542545 BY690P LED300/NW PSU WB

GM

4000 K 176 lm/W 30.000 lm Góc rộng

911401542645 BY690P LED300/CW PSU WB

GM

6500 K 176 lm/W 30.000 lm Góc rộng

911401544245 BY698X G5 LED150/NW

Connected WB GM

4000 K 174 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401544345 BY698X G5 LED150/NW

Connected NB GM

4000 K 174 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401544445 BY698X G5 LED150/CW

Connected WB GM

6500 K 174 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401544545 BY698X G5 LED150/CW

Connected NB GM

6500 K 174 lm/W 15.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401544645 BY698X G5 LED200/NW

Connected WB GM

4000 K 168 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401544745 BY698X G5 LED200/NW

Connected NB GM

4000 K 168 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401544845 BY698X G5 LED200/CW

Connected WB GM

6500 K 168 lm/W 20.500 lm Góc rộng

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu tương

quan (Danh

định)

Quang hiệu

(định mức)

(Danh định) Quang thông

Loại chóa

quang học

911401544945 BY698X G5 LED200/CW

Connected NB GM

6500 K 168 lm/W 20.500 lm Chùm sáng

hẹp

911401545045 BY698X G5 LED250/NW

Connected WB GM

4000 K 170 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401545145 BY698X G5 LED250/NW

Connected NB GM

4000 K 170 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401545245 BY698X G5 LED250/CW

Connected WB GM

6500 K 170 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401545345 BY698X G5 LED250/CW

Connected NB GM

6500 K 170 lm/W 25.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401545445 BY698X G5 LED300/NW

Connected WB GM

4000 K 170 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401545545 BY698X G5 LED300/NW

Connected NB GM

4000 K 170 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401545645 BY698X G5 LED300/CW

Connected WB GM

6500 K 170 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401545745 BY698X G5 LED300/CW

Connected NB GM

6500 K 170 lm/W 31.000 lm Chùm sáng

hẹp

911401547545 BY698X G5 LED105/NW L1W MW

WB GM

4000 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401547645 BY698X G5 LED105/CW L1W MW

WB GM

6500 K 166 lm/W 10.500 lm Góc rộng

911401547745 BY698X G5 LED150/NW L1W MW

WB GM

4000 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401547845 BY698X G5 LED150/CW L1W MW

WB GM

6500 K 170 lm/W 15.000 lm Góc rộng

911401547945 BY698X G5 LED200/NW L1W

MW WB GM

4000 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401548045 BY698X G5 LED200/CW L1W MW

WB GM

6500 K 169 lm/W 20.500 lm Góc rộng

911401548145 BY698X G5 LED250/NW L1W MW

WB GM

4000 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401548245 BY698X G5 LED250/CW L1W MW

WB GM

6500 K 173 lm/W 25.000 lm Góc rộng

911401548345 BY698X G5 LED300/NW L1W

MW WB GM

4000 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

911401548445 BY698X G5 LED300/CW L1W MW

WB GM

6500 K 171 lm/W 31.000 lm Góc rộng

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401550545 BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM 63 W

911401550645 BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM 63 W

911401550745 BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM 88 W

911401550845 BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM 88 W

911401550945 BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM 121 W

911401551045 BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM 121 W

911401551145 BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM 144 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401551245 BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM 144 W

911401551345 BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM 181 W

911401551445 BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM 181 W

911401528245 BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM 63 W

911401528345 BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM 63 W

911401528445 BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM 63 W

911401528545 BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM 63 W

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401528645 BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM 88 W

911401528745 BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM 88 W

911401528845 BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM 88 W

911401528945 BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM 88 W

911401529045 BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM 121 W

911401529145 BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM 121 W

911401529245 BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM 121 W

911401529345 BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM 121 W

911401529445 BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM 144 W

911401529545 BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM 144 W

911401529645 BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM 144 W

911401529745 BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM 144 W

911401529845 BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM 181 W

911401529945 BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM 181 W

911401530045 BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM 181 W

911401530145 BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM 181 W

911401533145 BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM 69 W

911401533245 BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM 69 W

911401533345 BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM 69 W

911401533445 BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM 69 W

911401533545 BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM 93 W

911401533645 BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM 93 W

911401533745 BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM 93 W

911401533845 BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM 93 W

911401533945 BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM 126 W

911401534045 BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM 126 W

911401534145 BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM 126 W

911401534245 BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM 126 W

911401534345 BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM 154 W

911401534445 BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM 154 W

911401534545 BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM 154 W

911401534645 BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM 154 W

911401534745 BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM 190 W

911401534845 BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM 190 W

911401534945 BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM 190 W

911401535045 BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM 190 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401541745 BY690P LED105/NW PSU WB GM 63 W

911401541845 BY690P LED105/CW PSU WB GM 63 W

911401541945 BY690P LED150/NW PSU WB GM 88 W

911401542045 BY690P LED150/CW PSU WB GM 88 W

911401542145 BY690P LED200/NW PSU WB GM 110 W

911401542245 BY690P LED200/CW PSU WB GM 110 W

911401542345 BY690P LED250/NW PSU WB GM 144 W

911401542445 BY690P LED250/CW PSU WB GM 144 W

911401542545 BY690P LED300/NW PSU WB GM 170 W

911401542645 BY690P LED300/CW PSU WB GM 170 W

911401544245 BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM 86 W

911401544345 BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM 86 W

911401544445 BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM 86 W

911401544545 BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM 86 W

911401544645 BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM 122 W

911401544745 BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM 122 W

911401544845 BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM 122 W

911401544945 BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM 122 W

911401545045 BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM 147 W

911401545145 BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM 147 W

911401545245 BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM 147 W

911401545345 BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM 147 W

911401545445 BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM 182 W

911401545545 BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM 182 W

911401545645 BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM 182 W

911401545745 BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM 182 W

911401547545 BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM 63 W

911401547645 BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM 63 W

911401547745 BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM 88 W

911401547845 BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM 88 W

911401547945 BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM 121 W

911401548045 BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM 121 W

911401548145 BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM 144 W

911401548245 BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM 144 W

911401548345 BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM 181 W

911401548445 BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM 181 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

911401550545 BY698X G5 LED105/NW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401550645 BY698X G5 LED105/CW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401550745 BY698X G5 LED150/NW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

0% (kỹ thuật

số)

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

911401550845 BY698X G5 LED150/CW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401550945 BY698X G5 LED200/NW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

911401551045 BY698X G5 LED200/CW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401551145 BY698X G5 LED250/NW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401551245 BY698X G5 LED250/CW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401551345 BY698X G5 LED300/NW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401551445 BY698X G5 LED300/CW L1W PIR

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401528245 BY698P G5 LED105/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401528345 BY698P G5 LED105/NW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401528445 BY698P G5 LED105/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401528545 BY698P G5 LED105/CW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401528645 BY698P G5 LED150/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401528745 BY698P G5 LED150/NW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401528845 BY698P G5 LED150/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401528945 BY698P G5 LED150/CW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401529045 BY698P G5 LED200/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401529145 BY698P G5 LED200/NW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401529245 BY698P G5 LED200/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401529345 BY698P G5 LED200/CW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401529445 BY698P G5 LED250/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401529545 BY698P G5 LED250/NW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401529645 BY698P G5 LED250/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

911401529745 BY698P G5 LED250/CW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401529845 BY698P G5 LED300/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401529945 BY698P G5 LED300/NW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401530045 BY698P G5 LED300/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401530145 BY698P G5 LED300/CW PSU NB

GM

- Không áp

dụng

911401533145 BY698P G5 LED105/NW PSD WB

GM

DALI 20%

911401533245 BY698P G5 LED105/NW PSD NB

GM

DALI 20%

911401533345 BY698P G5 LED105/CW PSD WB

GM

DALI 20%

911401533445 BY698P G5 LED105/CW PSD NB

GM

DALI 20%

911401533545 BY698P G5 LED150/NW PSD WB

GM

DALI 20%

911401533645 BY698P G5 LED150/NW PSD NB

GM

DALI 20%

911401533745 BY698P G5 LED150/CW PSD WB

GM

DALI 20%

911401533845 BY698P G5 LED150/CW PSD NB

GM

DALI 20%

911401533945 BY698P G5 LED200/NW PSD WB

GM

DALI 10%

911401534045 BY698P G5 LED200/NW PSD NB

GM

DALI 10%

911401534145 BY698P G5 LED200/CW PSD WB

GM

DALI 10%

911401534245 BY698P G5 LED200/CW PSD NB

GM

DALI 10%

911401534345 BY698P G5 LED250/NW PSD WB

GM

DALI 20%

911401534445 BY698P G5 LED250/NW PSD NB

GM

DALI 20%

911401534545 BY698P G5 LED250/CW PSD WB

GM

DALI 20%

911401534645 BY698P G5 LED250/CW PSD NB

GM

DALI 20%

911401534745 BY698P G5 LED300/NW PSD WB

GM

DALI 20%

911401534845 BY698P G5 LED300/NW PSD NB

GM

DALI 20%

911401534945 BY698P G5 LED300/CW PSD WB

GM

DALI 20%

911401535045 BY698P G5 LED300/CW PSD NB

GM

DALI 20%

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

911401541745 BY690P LED105/NW PSU WB GM - Không áp

dụng

911401541845 BY690P LED105/CW PSU WB GM - Không áp

dụng

911401541945 BY690P LED150/NW PSU WB GM - Không áp

dụng

911401542045 BY690P LED150/CW PSU WB GM - Không áp

dụng

911401542145 BY690P LED200/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401542245 BY690P LED200/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401542345 BY690P LED250/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401542445 BY690P LED250/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401542545 BY690P LED300/NW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401542645 BY690P LED300/CW PSU WB

GM

- Không áp

dụng

911401544245 BY698X G5 LED150/NW

Connected WB GM

- 3%

911401544345 BY698X G5 LED150/NW

Connected NB GM

- 3%

911401544445 BY698X G5 LED150/CW

Connected WB GM

- 3%

911401544545 BY698X G5 LED150/CW

Connected NB GM

- 3%

911401544645 BY698X G5 LED200/NW

Connected WB GM

- 1%

911401544745 BY698X G5 LED200/NW

Connected NB GM

- 1%

911401544845 BY698X G5 LED200/CW

Connected WB GM

- 1%

911401544945 BY698X G5 LED200/CW

Connected NB GM

- 1%

911401545045 BY698X G5 LED250/NW

Connected WB GM

- 3%

911401545145 BY698X G5 LED250/NW

Connected NB GM

- 3%

911401545245 BY698X G5 LED250/CW

Connected WB GM

- 3%

911401545345 BY698X G5 LED250/CW

Connected NB GM

- 3%

911401545445 BY698X G5 LED300/NW

Connected WB GM

- 3%

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng Độ mờ tối đa

911401545545 BY698X G5 LED300/NW

Connected NB GM

- 3%

911401545645 BY698X G5 LED300/CW

Connected WB GM

- 3%

911401545745 BY698X G5 LED300/CW

Connected NB GM

- 3%

911401547545 BY698X G5 LED105/NW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401547645 BY698X G5 LED105/CW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401547745 BY698X G5 LED150/NW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401547845 BY698X G5 LED150/CW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401547945 BY698X G5 LED200/NW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401548045 BY698X G5 LED200/CW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401548145 BY698X G5 LED250/NW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401548245 BY698X G5 LED250/CW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401548345 BY698X G5 LED300/NW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

911401548445 BY698X G5 LED300/CW L1W MW

WB GM

Điều chỉnh độ sáng

không dây - Không

sử dụng với bộ điều

chỉnh độ sáng

0% (kỹ thuật

số)

Cơ khí và vỏ đèn

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ

chống xâm

nhập

911401550545 BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401550645 BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401550745 BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401550845 BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401550945 BY698X G5 LED200/NW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401551045 BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401551145 BY698X G5 LED250/NW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401551245 BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401551345 BY698X G5 LED300/NW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401551445 BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM IK03 IP65

911401528245 BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM IK08 IP65

911401528345 BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM IK08 IP65

911401528445 BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM IK08 IP65

911401528545 BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM IK08 IP65

911401528645 BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM IK08 IP65

911401528745 BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM IK08 IP65

911401528845 BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM IK08 IP65

911401528945 BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM IK08 IP65

911401529045 BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM IK08 IP65

911401529145 BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM IK08 IP65

911401529245 BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM IK08 IP65

911401529345 BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM IK08 IP65

911401529445 BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM IK08 IP65

911401529545 BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM IK08 IP65

911401529645 BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM IK08 IP65

911401529745 BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM IK08 IP65

911401529845 BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM IK08 IP65

911401529945 BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM IK08 IP65

911401530045 BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM IK08 IP65

911401530145 BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM IK08 IP65

911401533145 BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM IK08 IP65

911401533245 BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM IK08 IP65

911401533345 BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM IK08 IP65

911401533445 BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM IK08 IP65

911401533545 BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM IK08 IP65

911401533645 BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM IK08 IP65

911401533745 BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM IK08 IP65

911401533845 BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM IK08 IP65

911401533945 BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM IK08 IP65

911401534045 BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM IK08 IP65

911401534145 BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM IK08 IP65

911401534245 BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM IK08 IP65

911401534345 BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM IK08 IP65

Order Code Full Product Name

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ học

Mã bảo vệ

chống xâm

nhập

911401534445 BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM IK08 IP65

911401534545 BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM IK08 IP65

911401534645 BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM IK08 IP65

911401534745 BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM IK08 IP65

911401534845 BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM IK08 IP65

911401534945 BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM IK08 IP65

911401535045 BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM IK08 IP65

911401541745 BY690P LED105/NW PSU WB GM IK08 IP66

911401541845 BY690P LED105/CW PSU WB GM IK08 IP66

911401541945 BY690P LED150/NW PSU WB GM IK08 IP66

911401542045 BY690P LED150/CW PSU WB GM IK08 IP66

911401542145 BY690P LED200/NW PSU WB GM IK08 IP66

911401542245 BY690P LED200/CW PSU WB GM IK08 IP66

911401542345 BY690P LED250/NW PSU WB GM IK08 IP66

911401542445 BY690P LED250/CW PSU WB GM IK08 IP66

911401542545 BY690P LED300/NW PSU WB GM IK08 IP66

911401542645 BY690P LED300/CW PSU WB GM IK08 IP66

911401544245 BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM IK05 IP65

911401544345 BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM IK05 IP65

911401544445 BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM IK05 IP65

911401544545 BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM IK05 IP65

911401544645 BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM IK05 IP65

911401544745 BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM IK05 IP65

911401544845 BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM IK05 IP65

911401544945 BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM IK05 IP65

911401545045 BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM IK05 IP65

911401545145 BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM IK05 IP65

911401545245 BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM IK05 IP65

911401545345 BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM IK05 IP65

911401545445 BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM IK05 IP65

911401545545 BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM IK05 IP65

911401545645 BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM IK05 IP65

911401545745 BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM IK05 IP65

911401547545 BY698X G5 LED105/NW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401547645 BY698X G5 LED105/CW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401547745 BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401547845 BY698X G5 LED150/CW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401547945 BY698X G5 LED200/NW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401548045 BY698X G5 LED200/CW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401548145 BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401548245 BY698X G5 LED250/CW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401548345 BY698X G5 LED300/NW L1W MW WB GM IK06 IP65

911401548445 BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM IK06 IP65

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401550545 BY698X G5 LED105/NW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401550645 BY698X G5 LED105/CW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

GreenPerform Highbay G5
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401550745 BY698X G5 LED150/NW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401550845 BY698X G5 LED150/CW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401550945 BY698X G5 LED200/NW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401551045 BY698X G5 LED200/CW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401551145 BY698X G5 LED250/NW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401551245 BY698X G5 LED250/CW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401551345 BY698X G5 LED300/NW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401551445 BY698X G5 LED300/CW

L1W PIR WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401528245 BY698P G5 LED105/NW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528345 BY698P G5 LED105/NW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528445 BY698P G5 LED105/CW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528545 BY698P G5 LED105/CW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528645 BY698P G5 LED150/NW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528745 BY698P G5 LED150/NW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528845 BY698P G5 LED150/CW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401528945 BY698P G5 LED150/CW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529045 BY698P G5 LED200/NW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529145 BY698P G5 LED200/NW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529245 BY698P G5 LED200/CW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529345 BY698P G5 LED200/CW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529445 BY698P G5 LED250/NW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529545 BY698P G5 LED250/NW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529645 BY698P G5 LED250/CW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529745 BY698P G5 LED250/CW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401529845 BY698P G5 LED300/NW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401529945 BY698P G5 LED300/NW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401530045 BY698P G5 LED300/CW

PSU WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401530145 BY698P G5 LED300/CW

PSU NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533145 BY698P G5 LED105/NW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533245 BY698P G5 LED105/NW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533345 BY698P G5 LED105/CW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533445 BY698P G5 LED105/CW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533545 BY698P G5 LED150/NW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533645 BY698P G5 LED150/NW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533745 BY698P G5 LED150/CW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533845 BY698P G5 LED150/CW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401533945 BY698P G5 LED200/NW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534045 BY698P G5 LED200/NW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534145 BY698P G5 LED200/CW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534245 BY698P G5 LED200/CW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534345 BY698P G5 LED250/NW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534445 BY698P G5 LED250/NW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534545 BY698P G5 LED250/CW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534645 BY698P G5 LED250/CW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534745 BY698P G5 LED300/NW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534845 BY698P G5 LED300/NW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401534945 BY698P G5 LED300/CW

PSD WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401535045 BY698P G5 LED300/CW

PSD NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401541745 BY690P LED105/NW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401541845 BY690P LED105/CW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401541945 BY690P LED150/NW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542045 BY690P LED150/CW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542145 BY690P LED200/NW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542245 BY690P LED200/CW PSU

WB GM

-40 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542345 BY690P LED250/NW PSU

WB GM

-35 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542445 BY690P LED250/CW PSU

WB GM

-35 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542545 BY690P LED300/NW PSU

WB GM

-35 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401542645 BY690P LED300/CW PSU

WB GM

-35 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544245 BY698X G5 LED150/NW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544345 BY698X G5 LED150/NW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544445 BY698X G5 LED150/CW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544545 BY698X G5 LED150/CW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544645 BY698X G5 LED200/NW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544745 BY698X G5 LED200/NW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544845 BY698X G5 LED200/CW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401544945 BY698X G5 LED200/CW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545045 BY698X G5 LED250/NW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi

trường cho phép

Thử nghiệm sợi dây phát

sáng

911401545145 BY698X G5 LED250/NW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545245 BY698X G5 LED250/CW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545345 BY698X G5 LED250/CW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545445 BY698X G5 LED300/NW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545545 BY698X G5 LED300/NW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545645 BY698X G5 LED300/CW

Connected WB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401545745 BY698X G5 LED300/CW

Connected NB GM

-30 °C đến 50 °C Nhiệt độ 650 °C, thời gian

30 giây

911401547545 BY698X G5 LED105/NW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401547645 BY698X G5 LED105/CW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401547745 BY698X G5 LED150/NW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401547845 BY698X G5 LED150/CW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401547945 BY698X G5 LED200/NW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401548045 BY698X G5 LED200/CW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401548145 BY698X G5 LED250/NW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401548245 BY698X G5 LED250/CW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401548345 BY698X G5 LED300/NW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

911401548445 BY698X G5 LED300/CW

L1W MW WB GM

-30 đến +50°C Nhiệt độ 750 °C, thời gian

30 giây

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401550545 BY698X G5 LED105/NW L1W PIR WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401550645 BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401550745 BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401550845 BY698X G5 LED150/CW L1W PIR WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401550945 BY698X G5 LED200/NW L1W PIR

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401551045 BY698X G5 LED200/CW L1W PIR

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401551145 BY698X G5 LED250/NW L1W PIR

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401551245 BY698X G5 LED250/CW L1W PIR WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401551345 BY698X G5 LED300/NW L1W PIR

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401551445 BY698X G5 LED300/CW L1W PIR

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401528245 BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528345 BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401528445 BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528545 BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528645 BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528745 BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528845 BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401528945 BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529045 BY698P G5 LED200/NW PSU WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529145 BY698P G5 LED200/NW PSU NB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529245 BY698P G5 LED200/CW PSU WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529345 BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529445 BY698P G5 LED250/NW PSU WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529545 BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529645 BY698P G5 LED250/CW PSU WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529745 BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529845 BY698P G5 LED300/NW PSU WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401529945 BY698P G5 LED300/NW PSU NB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401530045 BY698P G5 LED300/CW PSU WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401530145 BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533145 BY698P G5 LED105/NW PSD WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533245 BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533345 BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533445 BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533545 BY698P G5 LED150/NW PSD WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533645 BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533745 BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401533845 BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401533945 BY698P G5 LED200/NW PSD WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534045 BY698P G5 LED200/NW PSD NB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534145 BY698P G5 LED200/CW PSD WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534245 BY698P G5 LED200/CW PSD NB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534345 BY698P G5 LED250/NW PSD WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534445 BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM (0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534545 BY698P G5 LED250/CW PSD WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534645 BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM (0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534745 BY698P G5 LED300/NW PSD WB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534845 BY698P G5 LED300/NW PSD NB

GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401534945 BY698P G5 LED300/CW PSD WB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401535045 BY698P G5 LED300/CW PSD NB

GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401541745 BY690P LED105/NW PSU WB GM - -10% / +10%

911401541845 BY690P LED105/CW PSU WB GM - -10% / +10%

911401541945 BY690P LED150/NW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542045 BY690P LED150/CW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542145 BY690P LED200/NW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542245 BY690P LED200/CW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542345 BY690P LED250/NW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542445 BY690P LED250/CW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542545 BY690P LED300/NW PSU WB GM - -10% / +10%

911401542645 BY690P LED300/CW PSU WB GM - -10% / +10%

911401544245 BY698X G5 LED150/NW Connected

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544345 BY698X G5 LED150/NW Connected

NB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544445 BY698X G5 LED150/CW Connected

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544545 BY698X G5 LED150/CW Connected

NB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544645 BY698X G5 LED200/NW Connected

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544745 BY698X G5 LED200/NW Connected

NB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401544845 BY698X G5 LED200/CW Connected

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%
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Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401544945 BY698X G5 LED200/CW Connected

NB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545045 BY698X G5 LED250/NW Connected

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545145 BY698X G5 LED250/NW Connected

NB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545245 BY698X G5 LED250/CW Connected

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545345 BY698X G5 LED250/CW Connected

NB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545445 BY698X G5 LED300/NW Connected

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545545 BY698X G5 LED300/NW Connected

NB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545645 BY698X G5 LED300/CW Connected

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401545745 BY698X G5 LED300/CW Connected

NB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

-10% / +10%

911401547545 BY698X G5 LED105/NW L1W MW

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

Order Code Full Product Name Màu sắc ban đầu

Dung sai

quang thông

911401547645 BY698X G5 LED105/CW L1W MW

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401547745 BY698X G5 LED150/NW L1W MW

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401547845 BY698X G5 LED150/CW L1W MW

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401547945 BY698X G5 LED200/NW L1W MW

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401548045 BY698X G5 LED200/CW L1W MW

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401548145 BY698X G5 LED250/NW L1W MW

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401548245 BY698X G5 LED250/CW L1W MW

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

911401548345 BY698X G5 LED300/NW L1W MW

WB GM

(0.386, 0.384)

SDCM<5

+/-10%

911401548445 BY698X G5 LED300/CW L1W MW

WB GM

(0.317, 0.338)

SDCM<5

+/-10%

GreenPerform Highbay G5
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